TÓM TẮT

HUỲNH TRỌNG QUÝ, Đại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, tháng 02 năm 2010. “ SO SÁNH ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NỒNG ĐỘ PHUN PACLOBUTRAZOL (ATOMIN 15WP) ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA ĐẬU PHỘNG (Arachis hypogaea L.) TRỒNG VỤ MÙA NĂM 2009 TRÊN VÙNG ĐẤT XÁM HUYỆN DẦU TIẾNG - TỈNH BÌNH DƯƠNG.”
Giáo viên hướng dẫn chính : KS. Phan Gia Tân 

Thí nghiệm so sánh ảnh hưởng của các nồng độ phun chất điều hòa sinh trưởng Atomin 15WP (Paclobutrazol) đến sinh trưởng và năng suất đậu phộng trồng vụ mùa năm 2009 trên vùng đất cát ở Thị trấn Dầu Tiếng – huyện Dầu Tiếng – tỉnh Bình Dương nhằm rút ra được nồng độ phun thích hợp nhất làm tăng năng suất và chất lượng đậu phộng trên vùng đất cát ở tỉnh Bình Dương nói riêng và ở vùng Đông Nam Bộ nói chung.

Thí nghiệm được thực hiện trên giống đậu phộng VD1. Bố trí thí nghiệm theo kiểu khối đầy đủ hoàn toàn ngẩu nhiên (RCBD) đơn yếu tố, gồm 5 nghiệm thức tương ứng với 5 nồng độ phun và 3 lần lặp lại :

Nghiệm thức A : Phun 08 gr/bình 8 lít (dung dịch 0,100%)

Nghiệm thức B : Phun 10 gr/bình 8 lít (dung dịch 0,125%)

Nghiệm thức C : Phun 12 gr/bình 8 lít (dung dịch 0,150%)

Nghiệm thức D : Phun 14 gr/bình 8 lít (dung dịch 0,175%)

Nghiệm thức Đ/C : Nghiệm thức đối chứng chỉ phun bằng nước thường.

Với lượng phun nước hoặc dung dịch thuốc 400 lít/ha

Phun 2 lần vào các thời điểm :

- Lần 1 : 18 ngày sau gieo

- Lần 2 : Cách lần phun trước 12 ngày (30 ngày sau gieo)

Trên nền phân cố định : 

- Vôi (CaO) 1000 kg/ha

- Phân chuồng 1000 kg/ha

- Trấu khô xay 2000 kg/ha

Phân hóa học bón theo công thức : 30 kgN – 90 kgP2O5 – 90 kgK2O

Ứng với lượng phân : 

- Urê (46% N) : 65,2 kg/ha

- Super lân (16% P2O5) : 562,5 kg/ha

- Clorua Kali (60% K2O) : 150 kg/ha

Qua thời gian thí nghiệm 3 tháng từ ngày 17/08 đến ngày 17/12/2009 bước đầu đã rút ra được một số kết luận sau :

- Về chiều cao cây và tốc độ vươn cao : ở các nghiệm thức có phun Atomin 15WP đều thấp hơn so với đối chứng. Chiều cao cây giãm dần khi tăng nồng độ phun ở các nghiệm thức. Trong đó nghiệm thức D với nồng độ phun 0,175 % (14 gr /bình 8 lít nước) cây đậu phộng có chiều cao và tốc độ vươn cao thích hợp nhất.

- Về số lá trên cây : Các nghiệm thức có phun Atomin 15WP đều có sự khác biệt có ý nghĩa so với đối chứng phun bằng nước thường.

- Về mức độ đổ ngã : Tất cả các nghiệm thức có phun thuốc đều không bị đổ ngã.

- Về năng suất và phẩm chất hạt : Ở các nghiệm thức có phun Atomin 15WP đều có năng suất và phẩm chất hạt cao hơn so với đối chứng. Trong đó nghiệm thức D đạt năng suất và phẩm chất hạt cao nhất.

- Về hiệu quả kinh tế : Ở các nghiệm thức có phun Atomin 15WP đều đạt hiệu quả kinh tế cao hơn so với đối chứng phun bằng nước thường. Trong đó nghiệm thức D đạt hiệu quả kinh tế cao nhất.

Trong khi chờ đợi các thí nghiệm kế tiếp để có thể rút ra được kết luận chính xác về nồng độ và thời gian phun chất điều hòa sinh trưởng Atomin 15WP, qua kết quả thí nghiệm ta có thể sử dụng nồng độ phun 0,175 % (14 gr /bình 8 lít nước) ở nghiệm thức D để tăng năng suất và chất lượng đậu phộng trên vùng đất xám huyện Dầu Tiếng – tỉnh Bình Dương.

